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A. MA TRẬN

	 Cấp độ
 Nội dung

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Mạch điện đèn ống huỳnh quang 
	Nhận biết được các phần tử của đèn
	
	
	
	Vận dụng đọc được các kí hiệu của dây dẫn điện
	

	Số câu
Số điểm
	1 
0,4
	
	
	
	
	1/2 
1 
	2 
1.4

	3. Lắp đặt mạch điện
	Nhận biết được công dụng và cách lắp các TBĐ
	Biết cách sử dụng các thiết bị để lắp đặt mạch điện
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	4 
1,6 
	5
2,0
	1/2
1
	
	
	
	
	8 
4,8 

	4.Đồng hồ đo điện

	Nhận biết được các loại đồng hồ đo điện
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 
	2 
0,8
	
	
	
	
	
	
	2
0,8

	5. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện điện
	Nhận biết được các loại mối nối dây dẫn điện
	
	
	Biết được các yêu cầu mối nối dây dẫn điện
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	3 
1,2 
	
	
	
	1
2.0 
	
	
	3 
2,8

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	10
4,0
40%
	5,5 
3,0
30 %
	1 
2.0
20%
	1/2 
1.0
10%
	15 
10.0
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I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Chọn những đáp án đúng trong các câu sau.
Câu 1. Mạch điện gồm 2 công tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn còn gọi là mạch điện gì?
A. Mạch điện cầu thang	                B. Mạch thắp sáng luân phiên	
C. Mạch thắp sáng độc lập	                D. Không có tên gọi khác.
Câu 2. Mạch điện gồm 2 công tắc hai cực điều khiển 2 bóng đèn còn gọi là mạch điện gì?
A. Mạch điện cầu thang	                B. Mạch thắp sáng luân phiên	
C. Mạch thắp sáng độc lập	                D. Không có tên gọi khác.
Câu 3. Số liệu điện áp định mức của các đồ dùng điện phải như thế nào với điện áp định mức của mạng điện?
A. Lớn hơn 	B. Nhỏ hơn		C. Phù hợp	          D. Lớn hơn  hoặc bằng
Câu 4. Đồng hồ điện được dùng để đo điện áp mạch điện?
A. Vôn kế. 	B. Ampe kế.		C. Oát kế.		D. Ôm kế.
Câu 5. Đồng hồ điện được dùng để đo công suất tiêu thụ điện của đồ dùng điện?
A. Vôn kế. 	B. Ampe kế.		C. Oát kế.		D. Ôm kế.
Câu 6. Mạch điện đèn ống huỳnh quang có các phần tử?
A. Ống dèn huỳnh quang 	B. Tắc te. 		C. Chấn lưu 	     D. Cả A,B,C
Câu 7. Khi lắp mạch điện cầu tháng cần tối thiểu số bảng điện là?  
A. 1	                   B. 2	                      C. 3	                          D. 4
Câu 8. . Nối dây dẫn vào các thiết bị điện trong một bảng điện là 
A. Nối thẳng 	   B. Nối rẽ            C. Nối dùng phụ kiện   D. Cả 3 loại mối nối
Câu 9. Công tắc hai cực và công tắc ba cực có thể thay thế cho nhau?
A. Không thay thế được.			B. Công tắc ba cực có thể thay cho công tắc hai cực, còn công tắc hai cực thì không.	           C. Có thể thay thế được cho nhau.
Câu 10. Việc nào sau đây em cho là đúng?
A. Thả diều gần dây điện. 			B. Nối đất các thiết bị có vỏ bằng kim loại.
C. Dùng điện đánh chuột. 			D. Buộc trâu bò vào chân cây cột điện. 
Câu 11 Trong mạng điện trong nhà, thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện là gì?
A. Công tắc, cầu dao.			          B.Ổ cắm điện, phích cắm điện
C. Cầu dao, cầu chì.				D. Cầu chì, Aptomat.
Câu 12 Trong mạng điện trong nhà, thiết bị dùng để bảo vệ cho các đồ dùng điện là?
A. Công tắc, ổ cắm điện.			B.Ổ cắm điện, phích cắm điện
C. Cầu dao, cầu chì.				D. Cầu chì, Aptomat.
Câu 13. Bước cuối cùng trong quy trình lắp mạch điện là gì?
A. Vạch dấu
B. Khoan lỗ bảng điện
C. Kiểm tra mạch điện
D. Nối dây.
Câu 14 Trong mạng điện trong nhà, thiết bị dùng để lấy điện cho các đồ dùng điện là gì?
A. Công tắc, ổ cắm điện.			B.Ổ cắm điện, phích cắm điện
C. Cầu dao, cầu chì.				D. Cầu chì, Aptomat.

Câu 15. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì
A. Để đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng và hệ thống điện trong nhà.
B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.
C. Không thuận tiện khi sử dụng.
D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0đ). Hãy nêu yêu cầu kĩ thuật của các mối nối dây dẫn điện?
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (2,0đ). Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang?
C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) * Mỗi đáp án đúng được 0,4 đ
	
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	A


	
II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm)
Câu 1 (2,0Đ) Hãy nêu yêu cầu kĩ thuật của các mối nối dây dẫn điện?( Mỗi ý đúng được 0.5 điểm).
- Dẫn điện tốt: điện trở mối nối phải nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng
- Có độ bền cơ học cao: phải chịu được sức kéo, sức cắt và sự rung chuyển.
- An toàn điện: được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng 
cách điện.
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật: mối nối phải gọn và đẹp.
Câu 2 (2,0đ)
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